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2.1. GI I THI U V  PHPỚ Ệ Ề
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 PHP đ c vi t t t c a ch  ượ ế ắ ủ ữ Personal Home Page  
 Là ngôn ng  k ch b n trình ch  (Server Script) ch y ữ ị ả ủ ạ

trên phía máy ch  (Server side) gi ng nh  các server ủ ố ư
script khác: asp, jsp, cold fusion, …

 Là k ch b n cho phép chúng ta xây d ng ng d ng ị ả ự ứ ụ
web trên m ng internet hay intranet t ng tác v i ạ ươ ớ
m i c  s  d  li u nh : Informix, MySQL, ọ ơ ở ữ ệ ư
PostgreSQL, Oracle, Sybase, SQL Server,…

 Là ph n m m m , dùng cho m c đích t ng quát. ầ ề ở ụ ổ
Thích h p v i Web và có th  d  dàng nhúng vào ợ ớ ể ễ
trang HTML

Php là gì?
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 Các file PHP tr  v  k t qu  cho trình duy t là m t ả ề ế ả ệ ộ
trang thu n HTMLầ

 Các file PHP có th  ch a văn b n (Text), các th  ể ứ ả ẻ
HTML (HTML tags) và các đo n mã k ch b n (Script)ạ ị ả

 Các file PHP có ph n m  r ng là: .php, .php3, . Phpmlầ ở ộ
 L u ý r ng, t  phiên b n 4.0 tr  v  sau m i h  tr  ư ằ ừ ả ở ề ớ ỗ ợ

session

Đ c đi m c a file phpặ ể ủ
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 Năm 1995, phiên b n đ u tiên ra đ i có tên là ả ầ ờ
PHP/FI đ c vi t b i nhà phát tri n ph n m m ượ ế ở ể ầ ề
Rasmus Lerdorf.

 PHP/FI, vi t t t t  "Personal Home Page/Forms ế ắ ừ
Interpreter", bao g m m t s  các ch c năng c  b n ồ ộ ố ứ ơ ả
c a PHP ngày nay.ủ

 Năm 1997, phiên b n PHP/FI 2.0 ra đ i nh ng ch  ả ờ ư ỉ
đ c công b  d i d ng các b n beta. Đ n tháng 11 ượ ố ướ ạ ả ế
năm 1997 m i chính th c đ c công bớ ứ ượ ố

 Năm 1998, phiên b n PHP 3.0 đ c chính th c công ả ượ ứ
bố

L ch s  phát tri nị ử ể
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 Andi Gutmans và Zeev Suraski ti p t c hoàn t t ế ụ ấ
ph n lõi nh m c i ti n PHP 3.0. ầ ằ ả ế

 Tháng 05/2000, phiên b n PHP 4.0 v i hàng lo t các ả ớ ạ
tính năng m i b  sung, đã chính th c đ c công bớ ổ ứ ượ ố 

 29/06/2003, phiên b n PHP 5 Beta 1 đã chính th c ả ứ
đ c công b  ượ ố

 Tháng 10/2003, phiên b n Beta 2 ra m t v i s  xu t ả ắ ớ ự ấ
hi n c a hai tính năng r t đ c ch  đ i: Iterators, ệ ủ ấ ượ ờ ợ
Reflection nh ng namespace m t tính năng gây tranh ư ộ
cãi khác đã b  lo i kh i mã ngu nị ạ ỏ ồ  

L ch s  phát tri nị ử ể
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 Ngày 21/12/2003: phiên b n PHP 5 Beta 3 đã đ c ả ượ
công b  ố

 Ngày 13/07/2004, phiên b n PHP 5 b n chính th c ả ả ứ
đã ra m t sau m t chu i khá dài các b n ki m tra ắ ộ ỗ ả ể
th  bao g m Beta 4, RC 1, RC2, RC3 ử ồ

 Ngày 14/07/2005, phiên b n PHP 5.1 Beta 3 đ c ả ượ
PHP Team công b  đánh d u s  chín mu i m i c a ố ấ ự ồ ớ ủ
PHP v i s  có m t c a PDOớ ự ặ ủ

 Hi n nay, phiên b n ti p theo c a PHP đang đ c ệ ả ế ủ ượ
phát tri n, PHP 6 b n s  d ng th  đã có th  đ c ể ả ử ụ ử ể ượ
download t i đ a ch  ạ ị ỉ http://snaps.php.net 

L ch s  phát tri nị ử ể

http://snaps.php.net/
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 N u máy ch  ch a đ c h  tr  PHP thì c n ph i cài ế ủ ư ượ ỗ ợ ầ ả
đ t nó.ặ

 Download mi n phí t i: ễ ạ
http://www.php.net/downloads.php

 Đ  truy c p đ c vào Web server có h  tr  PHP, ể ậ ượ ỗ ợ
c n:ầ

 Cài đ t Apache ho c IIS trên máy ch , cài PHP, MySQLặ ặ ủ
 Ho c thuê m t Web hosting có h  tr  PHP và MySQLặ ộ ỗ ợ

 Có th  s  d ng m t s  ph n m m tích h p s n ể ử ụ ộ ố ầ ề ợ ẵ
Apache, php, MySQL. Ch ng h n, nh  XAMPPẳ ạ ư
download t i: ạ www.apachefriends.org 

Download, cài đ t và c u hình ng d ng phpặ ấ ứ ụ

http://www.php.net/downloads.php
http://www.apachefriends.org/
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 Php là k ch b n trình ch  đ c ch y trên n n php ị ả ủ ượ ạ ề
Engine, cùng v i ng d ng Web Server đ  qu n lý ớ ứ ụ ể ả
chúng.

 Khi trang php đ c g i, Web Server tri u g i php ượ ọ ệ ọ
Engine đ  thông d ch, d ch trang php và tr  v  k t ể ị ị ả ề ế
qu  cho ng i s  d ng là m t trang thu n HTMLả ườ ử ụ ộ ầ

 Ta có mô hình nh  sau:ư

Quá trình thông d ch trang phpị
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Quá trình thông d ch trang phpị
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 Ta có th  nhúng các l nh c a php vào trang HTMLể ệ ủ
 Đo n mã php luôn đ c b t đ u và k t thúc b i c p ạ ượ ắ ầ ế ở ặ

th  theo cú pháp:ẻ
<?php  

các l nh c a php;ệ ủ
?>

 Đo n mã php có th  đ t b t kỳ đâu trong tài li uạ ể ặ ấ ệ
 Thông th ng m t trang php bao g m các th  HTML ườ ộ ồ ẻ

nh  m t trang HTML nh ng có thêm các đo n mã ư ộ ư ạ
php

2.2. CÚ PHÁP 
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Ví dụ: Ta có đo n mã php hi n th  câu “Learning php ạ ể ị
programing” lên trình duy t nh  sau:ệ ư

<html>

<head>   </head>

<body>

<?php 

echo “Learning php programing";

?>

</body>

</html>

2.2. CÚ PHÁP 
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2.2. CÚ PHÁP 
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 M i câu l nh trong php đ c k t thúc b ng d u (;). ỗ ệ ượ ế ằ ấ
D u này là m t toán t  dùng đ  phân bi t các c u ấ ộ ử ể ệ ấ
trúc v i nhauớ

 Có hai câu l nh c  b n dùng đ  hi n th  các câu text ệ ơ ả ể ể ị
ra browser là : echo và print

2.2. CÚ PHÁP
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L u ýư : 
 Các file php ph i có ph n m  r ng là .php. N u ph n ả ầ ở ộ ế ầ

m  r ng là .html thì đo n mã php s  không đ c th c ở ộ ạ ẽ ượ ự
thi

 Có th  vi t các câu chú thích cho đo n mã php. Có hai ể ế ạ
cách vi t là: ế /* chú thích */ ho c ặ // chú thích

 Đo n mã php cũng có th  đ t trong c p th :ạ ể ặ ặ ẻ
<?   Đo n mã php  ?>ạ

2.2. CÚ PHÁP
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Ví dụ: Ta có trang vidu2.php nh  sau:ư
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<h3> Welcome to!</h3>
<body>
<?php 

echo "<p>Php programing</p>";?>
<?php print "<p>Mysql database</p>"; ?>
<p>And web server design</p>
</body>
</html>

2.2. CÚ PHÁP
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2.2. CÚ PHÁP
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 Php h  tr  5 ki u d  li u nh  sau:ỗ ợ ể ữ ệ ư
 Integer: s  d ng cho giá tr  có ki u d  li u là s  ử ụ ị ể ữ ệ ố

nguyên
 Double: s  d ng cho giá tr  có ki u d  li u là s  ử ụ ị ể ữ ệ ố

th cự
 String: s  d ng cho các giá tr  có ki u d  li u là ử ụ ị ể ữ ệ

chu i và ký tỗ ự
 Array: s  d ng cho các giá tr  có ki u d  li u là ử ụ ị ể ữ ệ

m ngả
 Object: s  d ng cho các giá tr  có ki u d  li u là ử ụ ị ể ữ ệ

đ i t ng c a l pố ượ ủ ớ

2.3. CÁC KI U D  LI UỂ Ữ Ệ
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2.4. BI N VÀ H NG TRONG PHPẾ Ằ

 Bi n ế
 H ngằ
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Bi nế

 Bi n dùng đ  l u giá tr  nh : xâu, s , ký t , m ng,…ế ể ư ị ư ố ự ả
 T t c  các bi n trong php đ u b t đ u b ng ký hi u ấ ả ế ề ắ ầ ằ ệ

$
 Bi n đ c khai báo t  đ ng khi s  d ng (gán giá tr ) ế ượ ự ộ ử ụ ị

cho nó theo cú pháp:  $Tên_bi n = Giá_tr ;ế ị
 Php là ngôn ng  không đ nh ki u, nghĩa là không c n ữ ị ể ầ

khai báo ki u cho bi n. Php s  chuy n ki u c a bi n ể ế ẽ ể ể ủ ế
m t cách t  đ ng tùy thu c vào giá tr  c a nóộ ự ộ ộ ị ủ

 L u ý: Quy t c đ t tên bi n trong php gi ng nh  ư ắ ặ ế ố ư
trong C, C++, …
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Bi nế

Ví dụ: Ta có trang vidu3.php nh  sau:ư
<html>
<head>
<title>Example 3</title>
</head>
<?php $a = "php programing example"; echo "$a 

<br>";
$a = 5; $b = 10; $c = $a*$b;
echo "Tich a*b = $c";

?>
</body>
</html>
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Bi nế
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Bi nế

 Ph m vi c a bi n: ạ ủ ế
 N u bi n đ c khai báo trong Script thì có ph m vi trong ế ế ượ ạ

toàn Script
 N u bi n đ c khai báo trong m t hàm nào đó thì ch  có tác ế ế ượ ộ ỉ

d ng trong hàm đóụ

 Ki m tra/ lo i b  bi n:ể ạ ỏ ế
 S  d ng hàm ử ụ isset(Tên_bi n)ế  đ  ki m tra bi n đó có t n t i ể ể ế ồ ạ

hay không? K t qu  trae v  ki u booleanế ả ề ể
 S  d ng hàm ử ụ unset(Tên_bi n)ế  đ  lo i b  bi n đang t n t i ể ạ ỏ ế ồ ạ

ra kh i tr ng thái th c thiỏ ạ ự
 S  d ng hàm ử ụ empty(Tên_bi n)ế  đ  ki m tra bi n t n t i và ể ể ế ồ ạ

không r ngỗ
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Bi nế

Ví dụ: Xét đo n mã sau đây:ạ
<?php

$a = 10;

echo  empty($a)."</br>";

echo isset($a)."</br>";

unset($a);

echo isset($a)."</br>";

?>
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Bi nế

 Ngoài ra, đ  ki m tra ki u d  li u c a bi n ta ể ể ể ữ ệ ủ ế
có th  s  d ng các hàm sau:ể ử ụ

 is_array()
 is_double()
 is_float()
 is_long()
 is_int()
 is_string()
 is_object()
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H ngằ

 H ng trong php đ c khai báo gi ng nh  các ngôn ằ ượ ố ư
ng  C, C++ữ

 Tên h ng th ng đ c vi t b ng ch  hoaằ ườ ượ ế ằ ữ
 Cú pháp khai báo h ng nh  sau:ằ ư

define (“Tên_h ng”, giá_tr );ằ ị
ho c   ặ define (Tên_h ng, giá tr );ằ ị

Ví dụ: Ta có khái báo h ng MAX = 100 nh  sau:ằ ư
define (“MAX”, 100);

define (MAX, 100);



L p trình Webậ 27 27/04/12

2.5 CÁC PHÉP TOÁN

 Phép gán
 Các phép toán s  h cố ọ
 Các phép toán quan hệ
 Các phép toán logic
 Phép toán trên chu iỗ
 Các phép toán t  tăng gi mự ả
 Bi u th c đi u ki nể ứ ề ệ
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Phép gán

 Phép gán là phép toán c  b n c a m i ngôn ng  l p ơ ả ủ ọ ữ ậ
trình.

 Phép gán đ n: cú pháp: $Tên_bi n ơ ế = Giá_tr ;ị
 Phép gán m  r ng: $Tên_bi n ở ộ ế pt= Giá_tr ;ị
 Trong đó: pt có th  là: ể +, -, *, /, %
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Các phép toán s  h cố ọ

 Phép toán s  h c m t ngôi: - (đ o d u)ố ọ ộ ả ấ
 Phép toán s  h c hai ngôi:ố ọ

Toán tử Tên Ví dụ

+ C ng ộ $a + $b

- Tr  ừ $a - $b

* Nhân $a * $b

/ Chia nguyên $a / $b

% Chia l y dấ ư $a % $b
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Các phép toán quan hệ

 Các phép toán quan h  tr  v  k t qu  là true ho c ệ ả ề ế ả ặ
falseToán tử Tên Ví dụ

< Bé thua 3 < 5

<= Bé thua ho c b ngặ ằ A <= b

> L n h n ớ ơ $a > $b

>= L n h n ho c b ngớ ơ ặ ằ $a>= $b

== B ngằ 123 = “123”

=== B ng và cùng ki u d  li uằ ể ữ ệ 123 = “123”

!= Khác  123 != “123”

!== Khác ki u d  li uể ữ ệ 123!==“123”

<> Khác 123<> “123”
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Các phép toán logic

 Gi ng nh  các phép toán quan h  các phép toán logic ố ư ệ
tr  v  k t qu  là true ho c falseả ề ế ả ặ

Toán tử Tên Ví dụ

&& And (và) $a && $b

|| Or (ho c)ặ $a or $b

! Not (ph  đ nh)ủ ị !$b
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Các phép toán t  tăng gi mự ả

 Đ  tăng (ho c gi m) giá tr  c a m t bi n lên ể ặ ả ị ủ ộ ế
(xu ng) m t đ n v  có th  s  d ng phép toán t  ố ộ ơ ị ể ử ụ ự
tăng ++ và t  gi m –ự ả

 Có hai cách vi t phép toán t  tăng gi m:ế ự ả
 ++&Tên_bi n (ho c --$Tên_bi n)ế ặ ế
 &Tên_bi n++ (ho c $Tên_bi n--)ế ặ ế

 L u ý: c n phân bi t hai cách vi t trên.ư ầ ệ ế
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Phép toán v  chu iề ỗ

 Phép c ng chu i:ộ ỗ  Đ  c ng (ghép) hai chu i l i v i nhau ta s  ể ộ ỗ ạ ớ ử
d ng d u ch m (.)ụ ấ ấ

Ví dụ: xét đo n mã sau:ạ
<html>

<head>

<title>Example 4</title>

</head>

<h4> Let's see how two strings are concatenated 
</h4>

<?php $st1 = "Welcome you to "; $st2 = "Web 
programing";

echo $st1.$st2; ?>

</body> </html>
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Phép toán v  chu iề ỗ
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Bi u th c đi u ki nể ứ ề ệ

 Cú pháp:

Bi n = Giá tr  1> Giá tr  2? Giá tr  1: Giá tr  2;ế ị ị ị ị
Ví d :ụ

<?php

$a = ‘a’; $b = ‘b’;

echo  $a > $b? $a: $b;

?>
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 Form cùng v i các thu c tính c a nó là n i đ  ng i ớ ộ ủ ơ ể ườ
s  d ng nh p d  li u vàoử ụ ậ ữ ệ

 Đ  làm vi c v i các d  li u đó đòi h i ph i k t n i ể ệ ớ ữ ệ ỏ ả ế ố
đ n formế

 Khi làm vi c v i form thì các ph n t  form trên trang ệ ớ ầ ử
html s  t  đ ng tr  thành bi n trong đo n mã phpẽ ự ộ ở ế ạ

 Đ  l y giá tr  t  các ph n t  form ta s  d ng các hàm ể ấ ị ừ ầ ử ử ụ
$_GET ho c $_POSTặ

2.6. TRUY C P Đ N FORMẬ Ế
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 Là hàm xây d ng s n dùng đ  l y các giá tr  t  form ự ẵ ể ấ ị ừ
có s  d ng method = GETử ụ

 Thông tin khi truy n đi v i ph ng th c GET s  ề ớ ươ ứ ẽ
đ c hi n th  trên Browser’s address barượ ể ị

 M i ng i có th  nhìn th y thông tin và s  ký t  t i ọ ườ ể ấ ố ự ố
đa là 100

 Cú pháp l y giá tr  t  các ph n t  formấ ị ừ ầ ử
$_GET[“Tên ph n t  form”]ầ ử

Hàm $_GET
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Ví d :ụ  Ta có trang login.html nh  sau:ư
<h2> Login user: </h2>
<form name="f1“ method = “get” action = 

“display.php”>
<p>User name: <input type="text" 

name="username" size="35" maxlength="30" 
value=""></p>

<p>Password: <input type="password" 
name="password" size="35" value=""></p>

<p><input type="submit" name="submit" 
value="Ok" style="width: 50; height: 25"> 

<input type="reset" name="reset" 
value="Cancel" style="width:50; 
height:25"></p>

</form>

Hàm $_GET



L p trình Webậ 39 27/04/12

Trang display.php nh  sau:ư
<html>
<head>
</head>
<body>
<h2> Data on form will be display on browser 

through php</h2>
<?php 

echo "User name: ".
$_GET["username"]."<br>";
echo "Password: ".$_GET["password"]; ?>

</body>
</html>

Hàm $_GET
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Hàm $_GET
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Hàm $_GET
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 Là hàm xây d ng s n dùng đ  l y các giá tr  t  form ự ẵ ể ấ ị ừ
có s  d ng method = POSTử ụ

 Thông tin khi truy n đi v i ph ng th c POST s  ề ớ ươ ứ ẽ
không đ c hi n th  trên Browser’s address barượ ể ị

 Không th  nhìn th y các thông tin (bi n và giá tr ) ể ấ ế ị
đang truy n.ề

 Cú pháp l y giá tr  t  các ph n t  formấ ị ừ ầ ử
$_POST[“Tên ph n t  form”]ầ ử

Ví d :ụ  Thi t k  form và trang php đ  gi i quy t bài toán ế ế ể ả ế
tìm nghi m c a ph ng trình b c nh t, b c haiệ ủ ươ ậ ấ ậ

Hàm $_POST
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2.7 CÁC C U TRÚC ĐI U KHI NẤ Ề Ể

 C u trúc r  nhánhấ ẽ
 C u trúc l pấ ặ
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

 C u trúc ifấ : 

Cú pháp: if (đi u ki n)   câu l nh php;ề ệ ệ
Ví d :ụ
<?php

$a = 7; $b = 3;

if ($a>$b) echo "Gia tr  l n nh t là: ị ớ ấ
".$a;

?>
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

C u trúc if … elseấ : 

Cú pháp: if (đi u ki n)   công vi c 1;ề ệ ệ
Else   công vi c 2;ệ

Ví d : ụ <?php

$a = 7; $b = 3;

if ($a>$b) 

echo "Gia tr  l n nh t là: ".$a;ị ớ ấ
else

echo "Gia tr  l n nh t là: ".$b;?>ị ớ ấ
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

L u ý: ư
 Ta có th  s  d ng c u trúc if l ng nhau khi có nhi u ể ử ụ ấ ồ ề

h n 2 s  l a ch nơ ự ự ọ
 N u c n th c thi nhi u câu l nh thì c n đ t nó ế ầ ự ề ệ ầ ặ

trong c p d u ngo c móc { }ặ ấ ặ
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

 C u trúc switchấ : s  d ng khi có nhi u s  l a ch nử ụ ề ự ự ọ
Cú pháp:

switch (n)
{case label 1: code to be executed if n=label 1; break;
  case label 2: code to be executed if n=label 2; break;
  …

  case label n:  code to be executed if n=label n; break;
default: code to be executed if n is different from label 1 
to label n;
} 
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

Ví d :ụ
<?php
$kt=insert;
switch($kt)
{

case "edit":echo"s a d  li u <br/>"; break;ử ữ ệ
case "insert":echo"chèn d  li u<br/>"; ữ ệ
break;
case "delete":echo"xoa d  li u<br/>"; break;ữ ệ
case "save":echo"xóa d  li u<br/>"; break;ữ ệ

}
?>
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

Ví d :ụ
<?php
$kt=insert;
switch($kt)
{

case "edit":echo"s a d  li u <br/>"; break;ử ữ ệ
case "insert":echo"chèn d  li u<br/>"; ữ ệ
break;
case "delete":echo"xoa d  li u<br/>"; break;ữ ệ
case "save":echo"xóa d  li u<br/>"; break;ữ ệ

}
?>
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

Ví d :ụ
<?php
$a=4;
switch($a)
{

case $a%2==0: echo $a." là s  ch n"; ố ẵ
break;
case $a%2!=0: echo $a." là s  l "; ố ẻ
break;

}
?>
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C u trúc l pấ ặ

 C u trúc Whileấ : 
Cú pháp: while (condition)

 {
code to be executed;

  } 
 C u trúc do … whileấ :
Cú pháp:   do

  {
  code to be executed;
  }

while (condition); 
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

Ví d :ụ
<?php

$a=0;

while($a<10)

{

do {echo $a; $a++; }
while($a<5);

echo"<br/>"; $a++;

}

?>



L p trình Webậ 53 27/04/12

C u trúc l pấ ặ

 C u trúc forấ : 

Cú pháp: for (init; condition; increment)
  {
  code to be executed;
  } 

 C u trúc foreachấ : s  d ng khi l p trên m ngử ụ ặ ả
Cú pháp:   foreach ($array as $value)

  {
  code to be executed;
  } 
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C u trúc r  nhánhấ ẽ

Ví d :ụ
<?php
$tpho1 = array("HoChiMinh", "HaNoi", "HaiPhong", 

"DaNang");
$tpho2 = array("HCM" => "HoChiMinh", "HN" => 

"HaNoi", "HP" => "HaiPhong", "DN" => 
"DaNang");

foreach($tpho1 as $tp)
{

echo $tp."<br/>";
}
foreach($tpho2 as $chiso=>$giatri)
echo $chiso.":".$giatri."<br/>";
?>
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